
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 1 (Quản trị và chiến lược) 

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 5.1 Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 

(ứng với mỗi yêu cầu) 
Cần thu thập 

Nơi thu 

thập 

Phương pháp 

thu thập 

Dự kiến mã 

hóa 

CSGD có hệ thống để xây dựng 

các chính sách về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng. 

1. Có phân công các đơn vị/bộ phận chịu trách nhiệm xây 

dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

2. Có văn bản hướng dẫn, kế hoạch tập huấn về việc xây 

dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

3. Nội dung các chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ 

cộng đồng phù hợp với các chủ trương của Đảng, quy 

định của Nhà nước (đáp ứng các yêu cầu quy định của 

Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại 

học, các thông tư và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo); phù hợp với sứ mạng và mục tiêu chiến lược của 

CSGD. 

4. Các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng 

đồng được lấy ý kiến các bên liên quan; được cụ thể hóa 

bằng văn bản và được lãnh đạo CSGD phê duyệt và ban 

hành để triển khai thực hiện.  

- Các văn bản phân công 

nhiệm vụ cho các đơn vị/bộ 

phận xây dựng chính sách 

về đào tạo, NCKH và phục 

vụ cộng đồng*. 

-Văn bản hướng dẫn, kế 

hoạch tập huấn về việc xây 

dựng các chính sách*. 

-Các văn bản ban hành 

chính sách đào tạo, NCKH 

và phục vụ cộng đồng *. 

-Các tài liệu liên quan đến 

việc lấy ý kiến các bên liên 

quan về các chính sách*. 

-Các nghị quyết của Đảng 

ủy, hội đồng trường/hội 

đồng quản trị; các quyết 

định của ban giám hiệu về 

các chính sách về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng 

đồng. 

-Biên bản các cuộc họp giao 

ban, các cuộc họp chuyên 

đề. 

-Các văn bản quản lý về đào 

tạo, NCKH và dịch vụ của 

CSGD. 

P.ĐT 

P. NCKH 

P. CTSV 

P. 

TCHC&QT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BP.TCCB 

Lấy từ VPĐT 

của Trường 

hoặc tham 

mưu các đơn 

vị chức năng 

ban hành nếu 

thiếu 

H5.05.01.01 

H5.05.01.02 

H5.05.01.03 

H5.05.01.04 

H5.05.01.05 

H5.05.01.06 

H5.05.01.07 

H5.05.01.08 

H5.05.01.09 

H5.05.01.10 

H5.05.01.11 

H5.05.01.12 

H5.05.01.13 

H5.05.01.14 

H5.05.01.15 

H5.05.01.16 

H5.05.01.17 

H5.05.01.18 

H5.05.01.19 

H5.05.01.20 

H5.05.01.21 

H5.05.01.22 

H5.05.01.23 

H5.05.01.24 

H5.05.01.25 

H5.05.01.26 

H5.05.01.27 

H5.05.01.28 

H5.05.01.29 

H5.05.01.30 



H5.05.01.31 

H5.05.01.32 

H5.05.01.33 

H5.05.01.34 

H5.05.01.35 

H5.05.01.36 

H5.05.01.37 

H5.05.01.38 

H5.05.01.39 

H5.05.01.40 

H5.05.01.41 

H5.05.01.42 

H5.05.01.43 

H5.05.01.44 

H5.05.01.45 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1.  H5.05.01.01 - QĐ Ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN Giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 

2035 

- Kế hoạch biên soạn chiến lược phát triển và thực hiện chiến lược phát triển Trường 

ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn 2030 

- QĐ Ban hành “Triết lý giáo dục” của Trường ĐHĐN 

2018-2023 HĐT ĐHĐN 

TCHC&QT 

TCHC&QT 

2.  H5.05.01.02 Nghị Quyết của Đảng ủy Trường ĐHĐN về chính sách đào tạo, NCKH, PVCĐ 2018-2023 Đảng ủy 

3.  H5.05.01.03 QĐ Ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường ĐHĐN 2018-2023 TCHC&QT 

4.  H5.05.01.04 Quyết định qui chế tổ chức hoạt động Trường ĐHĐN 2018-2023 HĐT ĐHĐN 

5.  H5.05.01.05 Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị có liên quan. 2018-2023 TCHC&QT 

6.  H5.05.01.06 Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho đơn vị/bộ phận xây dựng chính sách về đào tạo, 

NCKH và phục vụ cộng đồng 

2018-2023 TCHC&QT 

7.  H5.05.01.07 KH tập huấn về việc xây dựng các chính sách đào tạo, NCKH, PVCĐ 2018-2023 TCHC&QT 

8.  H5.05.01.08 QĐ Ban hành chính sách Đào tạo, NCKH, PVCĐ 

 

2018-2023 NCKH,SĐH và 

QHQT 

9.  H5.05.01.09 Kết luận của hiệu trưởng trong cuộc họp ban chỉ đạo xây dựng và Công bố chuẩn đầu ra 

các ngành đào tạo khóa 9 

 

2018-2023 Đào tạo 



10.  H5.05.01.10 Quy chế đào tạo trình độ Đại học Chính Quy. 2018-2023 Đào tạo 

11.  
H5.05.01.11 -Kế hoạch đào tạo chính quy 

-Kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năm 2018-2019 

-Quyết định ban hành quy chế về công tác học vụ 

 Đào tạo 

12.  H5.05.01.12 Quyết định ban hành quy định công tác cố vấn học tập tại Trường ĐHĐN  CTSV 

13.  H5.05.01.13 Quy định về đồ án và khóa luận tốt nghiệp  Đào tạo 

14.  H5.05.01.14 Quy trình công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ  Đào tạo 

15.  H5.05.01.15 Quyết định ban hành quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường ĐHĐN   

16.  H5.05.01.16 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trường 

ĐHĐN 

 TCHC&QT 

17.  H5.05.01.17 Quyết định ban hành quy chế thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập trình độ đại học 

Trường ĐHĐN 

 Đào tạo 

18.  H5.05.01.18 Quy định công tác quản lý sinh viên trường Trường ĐHĐN  CTSV 

19.  H5.05.01.19 Quy chế đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên   CTSV 

20.  H5.05.01.20 Quy định về chính sách học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy tại 

Trường ĐHĐN 

 CTSV 

21.  H5.05.01.21 Hội nghị đối thoại giữa sinh viên và hiệu trưởng.  CTSV 

22.  
H5.05.01.22 Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ Trường 

ĐHĐN 

 NCKH,SĐH và 

QHQT 

23.  
H5.05.01.23 Quy định về đề tài NCKH cấp cơ sở 

 

 NCKH,SĐH và 

QHQT 

24.  
H5.05.01.24 Quy định về quản lý việc thực hiện đề án quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học  NCKH,SĐH và 

QHQT 

25.  H5.05.01.25 QĐ Ban hành quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt 

và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường ĐHĐN 

  

26.  H5.05.01.26 Quy định về cách thức tổ chức Hội thảo khoa học, Hội nghị, tọa đàm   

27.  H5.05.01.27 QĐ ban hành quy trình cải tiến trong chương trình đào tạo của Trường ĐHĐN   

28.  
H5.05.01.28 Chính sách khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên, người NCKH  NCKH,SĐH và 

QHQT 

29.  
H5.05.01.29 Chính sách nâng cao trình độ của cán bộ, giảng viên trong trường   TCHC&QT 

KHTC 



30.  
H5.05.01.30 Quyết đinh ban hành Quy định chính sách thu hút nhân tài giai đoạn 2018 – 2023  TCHC&QT 

KHTC 

31.  H5.05.01.31 Kế hoạch tuyển sinh hướng nghiệp hàng năm  Đào tạo 

32.  H5.05.01.32 Chính sách giảm học phí cho học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con 

thương binh, liệt sĩ  

 CTSV 

33.  H5.05.01.33 Quy chế cấp học bổng khuyến học, học bổng cho sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó 

khăn  

 CTSV 

34.  H5.05.01.34 Báo cáo Thực hiện kế hoạch hoạt động hiến máu nhân đạo tình nguyện theo thông báo 

của tỉnh 

 CTSV 

35.  
H5.05.01.35 Kế hoạch mùa hè xanh  CTSV 

Đoàn TN 

36.  
H5.05.01.36 Kế hoạch, Văn bản về chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

mùa dịch 

 CTSV 

 

37.  H5.05.01.37 Khám sức khỏe định kỳ cho giảng viên; khám sức khỏe đầu khóa sinh viên;  CTSV 

38.  H5.05.01.38 KH Tổ chức đoàn thăm và tặng quà gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng 

dịch Covid-19 

 CTSV 

39.  H5.05.01.39 Quỹ phòng chống thiên tai  KHTC 

40.  
H5.05.01.40 

Các Văn bản, Kế hoạch hoạt động thiện nguyện, tình nguyện trong địa bàn tỉnh  
 Đoàn TN 

Công đoàn 

41.  H5.05.01.41 Văn bản ký kết hợp tác với doanh nghiệp; bản ghi nhớ hợp tác  CTSV 

42.  H5.05.01.42 Danh mục tài liệu học tập, nghiên cứu  

Cơ sở vật chất 

 TCHC&QT 

43.  H5.05.01.43 Biên bản họp giao ban giai đoạn 2018-2023  TCHC&QT 

44.  H5.05.01.44 Kế hoạch và kết luật của buổi đàm thoại trực tiếp giữa sinh viên và Hiệu Trưởng  CTSV 

45.  H5.05.01.45 Thống kê ý kiến của giảng viên và sinh viên về chính sách Đào tạo, NCKH và PVCĐ  ĐBCL&TTGD 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   

                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 

 

                                                                             

 

 

  Trần Lê Tài 


